
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NHỮNG NỘI DUNG DOANH NGHIỆP NHÀ 
NƯỚC PHẢI CÔNG KHAI (ĐIỀU 64)

1. Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật 
kinh doanh hoặc thông tin chưa được công khai theo quy 
định của pháp luật, doanh nghiệp nhà nước phải công 
khai trong nội bộ doanh nghiệp các nội dung sau đây:

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình 
hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan;

b) Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định 
mức lao động, nội quy, quy chế và các quy định khác 
của doanh nghiệp liên quan đến quyền, lợi ích và 
nghĩa vụ của người lao động;

c) Các thỏa ước lao động tập thể mà doanh nghiệp 
đã ký kết, tham gia;

d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ 
phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu 
có);

đ) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
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e) Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, 
kỷ luật, giải quyết kiến nghị, phản ánh liên quan đến 
quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động;

g) Quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp;
h) Các nội dung khác về thông tin tài chính, quản lý 

tài sản công, về công tác cán bộ theo quy định của pháp 
luật và quy chế thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp.

2. Khuyến khích doanh nghiệp nhà nước công khai các 
thông tin về việc bảo đảm đạo đức, văn hóa kinh doanh, 
việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

NHỮNG NỘI DUNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC BÀN VÀ 
QUYẾT ĐỊNH (ĐIỀU 67)

1. Nội dung thương lượng tập thể đã đạt được theo 
quy định của pháp luật.

2. Việc lập các loại quỹ và thu, chi, quản lý, sử dụng 
các khoản từ thu nhập, đóng góp của người lao động.

3. Việc bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra 
nhân dân.

4. Nội dung nghị quyết của hội nghị người lao động.
5. Các nội dung tự quản khác trong nội bộ doanh 

nghiệp nhà nước không trái với quy định của pháp 
luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
(ĐIỀU 69)

1. Hội nghị người lao động do ban lãnh đạo doanh 
nghiệp nhà nước và Ban Chấp hành Công đoàn ở 
doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác 
của người lao động ở cơ sở (nếu có) phối hợp tổ chức.

Hội nghị người lao động được tổ chức định kỳ mỗi 
năm một lần sau khi kết thúc năm tài chính của doanh 
nghiệp nhưng không chậm hơn 03 tháng của năm tiếp 
theo do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp 
quyết định sau khi lấy ý kiến của Ban Chấp hành Công 
đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện 
khác của người lao động ở cơ sở (nếu có).

Hội nghị người lao động được tổ chức bất thường 
khi có đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn ở 
doanh nghiệp, tổ chức đại diện khác của người lao 

động ở cơ sở (nếu có), người đại diện có thẩm quyền 
của doanh nghiệp nhà nước hoặc khi có ít nhất là một 
phần ba tổng số người lao động của doanh nghiệp 
cùng đề nghị.

NHỮNG NỘI DUNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THAM 
GIA Ý KIẾN (ĐIỀU 71)

1. Những nội dung người lao động tham gia ý kiến 
trước khi doanh nghiệp nhà nước quyết định bao 
gồm:

a) Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế 
và các quy định nội bộ khác của doanh nghiệp có liên 
quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của 
người lao động;

b) Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, 
bảng lương, định mức lao động;

c) Việc tổ chức thực hiện giải pháp cải thiện điều 
kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy 
nổ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

d) Dự thảo quy trình, thủ tục nội bộ về giải quyết 
tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động, trách 
nhiệm vật chất và các nội dung khác liên quan đến 
quyền, nghĩa vụ của người lao động mà doanh nghiệp 
thấy cần tham khảo ý kiến;

đ) Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ của doanh 
nghiệp;

e) Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ của người lao động theo quy định của pháp luật và 
quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

2. Những nội dung người lao động tham gia ý kiến 
theo đề nghị của tổ chức đại diện người lao động bao 
gồm:

a) Nội dung, hình thức thỏa ước lao động tập thể;
b) Nội dung, hình thức đối thoại tại doanh nghiệp 

nhà nước.
TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

(ĐIỀU 73)
1. Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức 

hội nghị đối thoại với người lao động, tổ chức đại 

diện người lao động tại doanh nghiệp theo định kỳ 
hằng năm; tổ chức đối thoại theo yêu cầu của một 
hoặc các bên hoặc trong các trường hợp khác theo 
quy định của pháp luật để chia sẻ thông tin, tham 
khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng 
lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện 
người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, 
lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc 
nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực 
hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

2. Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc thực hiện 
theo quy định của pháp luật về lao động và quy chế 
thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

NHỮNG NỘI DUNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KIỂM 
TRA, GIÁM SÁT  (ĐIỀU 75)

1. Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước kiểm 
tra việc thực hiện các nội dung mà tập thể người lao 
động đã bàn và quyết định quy định tại Điều 67 của 
Luật này.

2. Người lao động giám sát việc thực hiện pháp luật 
về thực hiện dân chủ ở cơ sở của doanh nghiệp nhà 
nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật của người 
đại diện có thẩm quyền, ban lãnh đạo, điều hành và 
những người có thẩm quyền khác của doanh nghiệp.

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở DOANH NGHIỆP, 
TỔ CHỨC KHÁC CÓ THUÊ MƯỚN, SỬ DỤNG 
LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
THUỘC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC (ĐIỀU 82)

1. Việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức 
khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng 
lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước thực hiện 
theo quy định tại Chương I "Những quy định chung" 
của Luật và các quy định cụ thể về thực hiện dân chủ 
tại nơi làm việc theo pháp luật về lao động và quy 
định khác của pháp luật có liên quan.

2. Doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử 
dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực 
ngoài Nhà nước, tùy theo đặc điểm, tính chất tổ chức, 

hoạt động và điều kiện thực tế của tổ chức, được 
quyền lựa chọn áp dụng các quy định về thực hiện 
dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp, 
tổ chức mình; thông báo đến tổ chức Công đoàn tại 
doanh nghiệp, tổ chức và công khai nội dung áp dụng 
để người lao động được biết.

3. Trong quá trình xây dựng và ban hành quy chế 
thực hiện dân chủ tại nơi làm việc của doanh nghiệp, 
tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo 
hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước, 
khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức mở rộng hơn 
phạm vi, nội dung, cách thức thực hiện dân chủ mà 
pháp luật quy định nhưng không được trái hoặc hạn 
chế quyền thực hiện dân chủ của người lao động được 
quy định trong Luật này và pháp luật khác có liên 
quan.

Cơ sở là xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là 
cấp xã) và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã; cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây 
gọi chung là cơ quan, đơn vị); tổ chức có sử dụng lao 
động. (Khoản 1 Điều 2)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy 
quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động được thông tin, 
thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình 
thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định 
và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định 
của Hiến pháp và pháp luật (Khoản 2 Điều 2)

Công dân là người lao động thực hiện dân chủ tại 
tổ chức có sử dụng lao động nơi mình có giao kết hợp 
đồng lao động. Trường hợp tổ chức có sử dụng lao 
động có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ 
tại đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định tại điều 
lệ, nội quy, quy định, quy chế của tổ chức có sử dụng 
lao động và pháp luật có liên quan  (Khoản 3 Điều 4)



NHỮNG NỘI DUNG DOANH NGHIỆP NHÀ 
NƯỚC PHẢI CÔNG KHAI (ĐIỀU 64)

1. Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật 
kinh doanh hoặc thông tin chưa được công khai theo quy 
định của pháp luật, doanh nghiệp nhà nước phải công 
khai trong nội bộ doanh nghiệp các nội dung sau đây:

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình 
hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan;

b) Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định 
mức lao động, nội quy, quy chế và các quy định khác 
của doanh nghiệp liên quan đến quyền, lợi ích và 
nghĩa vụ của người lao động;

c) Các thỏa ước lao động tập thể mà doanh nghiệp 
đã ký kết, tham gia;

d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ 
phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu 
có);

đ) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
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e) Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, 
kỷ luật, giải quyết kiến nghị, phản ánh liên quan đến 
quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động;

g) Quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp;
h) Các nội dung khác về thông tin tài chính, quản lý 

tài sản công, về công tác cán bộ theo quy định của pháp 
luật và quy chế thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp.

2. Khuyến khích doanh nghiệp nhà nước công khai các 
thông tin về việc bảo đảm đạo đức, văn hóa kinh doanh, 
việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

NHỮNG NỘI DUNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC BÀN VÀ 
QUYẾT ĐỊNH (ĐIỀU 67)

1. Nội dung thương lượng tập thể đã đạt được theo 
quy định của pháp luật.

2. Việc lập các loại quỹ và thu, chi, quản lý, sử dụng 
các khoản từ thu nhập, đóng góp của người lao động.

3. Việc bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra 
nhân dân.

4. Nội dung nghị quyết của hội nghị người lao động.
5. Các nội dung tự quản khác trong nội bộ doanh 

nghiệp nhà nước không trái với quy định của pháp 
luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
(ĐIỀU 69)

1. Hội nghị người lao động do ban lãnh đạo doanh 
nghiệp nhà nước và Ban Chấp hành Công đoàn ở 
doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác 
của người lao động ở cơ sở (nếu có) phối hợp tổ chức.

Hội nghị người lao động được tổ chức định kỳ mỗi 
năm một lần sau khi kết thúc năm tài chính của doanh 
nghiệp nhưng không chậm hơn 03 tháng của năm tiếp 
theo do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp 
quyết định sau khi lấy ý kiến của Ban Chấp hành Công 
đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện 
khác của người lao động ở cơ sở (nếu có).

Hội nghị người lao động được tổ chức bất thường 
khi có đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn ở 
doanh nghiệp, tổ chức đại diện khác của người lao 

động ở cơ sở (nếu có), người đại diện có thẩm quyền 
của doanh nghiệp nhà nước hoặc khi có ít nhất là một 
phần ba tổng số người lao động của doanh nghiệp 
cùng đề nghị.

NHỮNG NỘI DUNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THAM 
GIA Ý KIẾN (ĐIỀU 71)

1. Những nội dung người lao động tham gia ý kiến 
trước khi doanh nghiệp nhà nước quyết định bao 
gồm:

a) Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế 
và các quy định nội bộ khác của doanh nghiệp có liên 
quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của 
người lao động;

b) Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, 
bảng lương, định mức lao động;

c) Việc tổ chức thực hiện giải pháp cải thiện điều 
kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy 
nổ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

d) Dự thảo quy trình, thủ tục nội bộ về giải quyết 
tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động, trách 
nhiệm vật chất và các nội dung khác liên quan đến 
quyền, nghĩa vụ của người lao động mà doanh nghiệp 
thấy cần tham khảo ý kiến;

đ) Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ của doanh 
nghiệp;

e) Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ của người lao động theo quy định của pháp luật và 
quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

2. Những nội dung người lao động tham gia ý kiến 
theo đề nghị của tổ chức đại diện người lao động bao 
gồm:

a) Nội dung, hình thức thỏa ước lao động tập thể;
b) Nội dung, hình thức đối thoại tại doanh nghiệp 

nhà nước.
TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

(ĐIỀU 73)
1. Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức 

hội nghị đối thoại với người lao động, tổ chức đại 

diện người lao động tại doanh nghiệp theo định kỳ 
hằng năm; tổ chức đối thoại theo yêu cầu của một 
hoặc các bên hoặc trong các trường hợp khác theo 
quy định của pháp luật để chia sẻ thông tin, tham 
khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng 
lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện 
người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, 
lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc 
nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực 
hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

2. Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc thực hiện 
theo quy định của pháp luật về lao động và quy chế 
thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

NHỮNG NỘI DUNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KIỂM 
TRA, GIÁM SÁT  (ĐIỀU 75)

1. Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước kiểm 
tra việc thực hiện các nội dung mà tập thể người lao 
động đã bàn và quyết định quy định tại Điều 67 của 
Luật này.

2. Người lao động giám sát việc thực hiện pháp luật 
về thực hiện dân chủ ở cơ sở của doanh nghiệp nhà 
nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật của người 
đại diện có thẩm quyền, ban lãnh đạo, điều hành và 
những người có thẩm quyền khác của doanh nghiệp.

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở DOANH NGHIỆP, 
TỔ CHỨC KHÁC CÓ THUÊ MƯỚN, SỬ DỤNG 
LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
THUỘC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC (ĐIỀU 82)

1. Việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức 
khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng 
lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước thực hiện 
theo quy định tại Chương I "Những quy định chung" 
của Luật và các quy định cụ thể về thực hiện dân chủ 
tại nơi làm việc theo pháp luật về lao động và quy 
định khác của pháp luật có liên quan.

2. Doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử 
dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực 
ngoài Nhà nước, tùy theo đặc điểm, tính chất tổ chức, 

hoạt động và điều kiện thực tế của tổ chức, được 
quyền lựa chọn áp dụng các quy định về thực hiện 
dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp, 
tổ chức mình; thông báo đến tổ chức Công đoàn tại 
doanh nghiệp, tổ chức và công khai nội dung áp dụng 
để người lao động được biết.

3. Trong quá trình xây dựng và ban hành quy chế 
thực hiện dân chủ tại nơi làm việc của doanh nghiệp, 
tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo 
hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước, 
khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức mở rộng hơn 
phạm vi, nội dung, cách thức thực hiện dân chủ mà 
pháp luật quy định nhưng không được trái hoặc hạn 
chế quyền thực hiện dân chủ của người lao động được 
quy định trong Luật này và pháp luật khác có liên 
quan.


